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STT Ngày sinh Giới 
tính Nơi sinh Dân tộc Số 

CMND/CCCD Ngành Ghi 
chú

1 Hoàng Hà Giang 05/08/1990 Nữ Hà Nội Kinh 001190033982 Luật
2 Cao Văn Cường 13/06/1991 Nam Hưng Yên Kinh 033091023243 Luật
3 Nguyễn Ngọc Anh 08/03/1992 Nữ Hòa Bình Kinh 017192009103 Luật
4 Vương Đặng Tùng 01/12/1990 Nam Hà Nội Kinh 001090028674 Luật
5 Hà Thị Huyên 18/08/1990 Nữ Bắc Giang Kinh 024190006417 Luật
6 Nguyễn Ngọc Khánh 26/01/1991 Nam Hà Nội Kinh 0010901014232 Luật
7 Đoàn Mạnh Nam 17/09/1989 Nam Hưng Yên Kinh 033089009529 Luật

8 Nguyễn Vĩnh Phú 24/08/1999 Nam Đắk Lắk Kinh 066099011048 Luật
9 Nguyễn Duy Hưng 09/06/2004 Nam Hà Nội Kinh 001204041142 Luật
10 Cà Văn Chung 29/12/1989 Nam Sơn La Thái 014089007017 Luật
11 Hoàng Thị Tất Lợi 03/03/1997 Nữ Hải Phòng Kinh 031197001945 Luật
12 Phạm Ngọc Khánh 21/10/1992 Nam Hà Nội Kinh 001092014765 Luật
13 Nguyễn Đình Cường 05/04/1996 Nam Hà Nội Kinh 001096003403 Luật
14 Nguyễn Thị Thái 07/09/2001 Nữ Bắc Ninh Kinh 027301002345 Luật
15 Đỗ Trung Thành 24/03/1984 Nam Đồng Nai Kinh 075084000868 Luật
16 Phạm Hoài Nam 08/10/1997 Nam Thái Bình Kinh 034097015794 Luật
17 Hoàng Minh Giang 09/05/1993 Nam Ninh Bình Kinh 164503171 Luật
18 Đặng Tuấn Hạnh 22/12/2002 Nam Hà Nội Kinh 001202029702 Luật
19 Lê Thăng Long 04/10/2000 Nam Hà Nội Kinh 001200017232 Luật
20 Trần Thu Hiền 26/10/2003 Nữ Hà Nội Kinh 001303008336 Luật
21 Nguyễn Đình Dũng 18/12/2000 Nam Thanh Hóa Kinh 038200000016 Luật
22 Ngô Minh Hoàng 18/06/2002 Nam Hà Nội Kinh 001202025613 Luật
23 Đỗ Hữu Nam 03/09/1996 Nam Hà Nội Kinh 001096013455 Luật
24 Nguyễn Bá Bắc 05/09/1994 Nam Thái Bình Kinh 034094017542 Luật
25 Vũ Thị Minh 10/08/1982 Nữ Ninh Bình Kinh 037182001370 Luật
26 Nguyễn Hoàng Linh 18/12/1999 Nam Hà Nội Kinh 001099013511 Luật
27 Lê Vũ Cường 01/09/2002 Nam Phú Thọ Kinh 025202000202 Luật
28 Giang Trung Hiếu 10/04/2004 Nam Hòa Bình Kinh 017204004697 Luật
29 Khúc Ngọc Minh 16/08/1984 Nam Hà Nội Kinh 012327586 Luật
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30 Kim Hồng Minh 28/05/2004 Nữ Hà Nội Kinh 001304021992 Luật
31 Nguyễn Văn Tùng Lâm 15/12/2003 Nam Thanh Hóa Kinh 038203000542 Luật
32 Nguyễn Đức Dũng 27/02/2004 Nam Vĩnh Phúc Kinh 026204000074 Luật
33 Nguyễn Quốc Việt 05/06/1984 Nam Hà Nội Kinh 001084037692 Luật
34 Nguyễn Quốc Hải 21/08/2001 Nam Hà Nội Kinh 001201021526 Luật
35 Nguyễn Tiến Đại 26/08/1996 Nam Quảng Ninh Kinh 022096002046 Luật
36 Đào Thị Thu Hiền 07/07/2003 Nữ Bắc Ninh Kinh 027303004026 Luật
37 Nguyễn Văn Cẩn 28/03/1996 Nam Bắc Ninh Kinh 027096010861 Luật
38 Đỗ Thị Thu Trang 30/09/2000 Nữ Hà Nội Kinh 001300015359 Luật
39 Trần Duy Thành 30/05/2000 Nam Hải Phòng Kinh 031200009483 Luật
40 Long Vân Khải 13/08/2005 Nam Bắc Giang Nùng 024205006831 Luật
41 Nguyễn Thành Đạt 01/10/2002 Nam Hà Nội Kinh 001202021711 Luật
42 Hoàng Đức Trưởng 03/02/2004 Nam Hải Dương Kinh 030204014367 Luật

Dự kiến nhập học ngày 25/8/2023
Dự kiến học đầu tháng 9/2023

Tổng số 42 thí sinh./.
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